
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:             /UBND-TH                   Quảng Ngãi, ngày 26  tháng 6 năm 2020 

V/v kết quả thực hiện  

nhiệm vụ do Chính phủ,  

Thủ tướng Chính phủ 

giao từ ngày 01/01/2018 

đến ngày 25/6/2020 

 

 

 

            

             Kính gửi: Văn phòng Chính phủ   

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

1577/TTg-TH ngày 06/9/2016 về việc yêu cầu rà soát, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và Công 

văn số 10097/VPCP-TH ngày 23/11/2016 của Văn phòng Chính phủ, UBND 

tỉnh Quảng Ngãi cập nhật và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ ngày 

01/01/2018 đến ngày 25/6/2020, như sau: 

Tổng số nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: 309 

nhiệm vụ, trong đó: 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 276 nhiệm vụ. 

- Số nhiệm vụ đang thực hiện: 33 nhiệm vụ.  

 (Chi tiết theo số liệu đã cập nhật vào hệ thống theo dõi nhiệm vụ của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bảng rà soát thống kê đính kèm) 

Kính báo cáo Văn phòng Chính phủ theo dõi./.  

 
Nơi nhận:  TL.CHỦ TỊCH  
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (b/c);   

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP (b/c);  

- CT, PCT  UBND tỉnh; 

- VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH; 

- Lưu: VT, THbha235 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Minh Đạo 

 

 

 



BÁO CÁO TỔNG HỢP NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC 

Thời điểm xuất báo cáo 25/06/2020 15:51:19 

  

Tổng nhiệm vụ, nội dung 
Đang thực hiện Đã hoàn thành 

Trong hạn Quá hạn Trong hạn Quá hạn 

309 33 0 272 4 



BÁO CÁO NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC 

Thời điểm xuất báo cáo 25/06/2020 15:53:01 

 

STT 
Số, ký 

hiệu 

Ngày văn 

bản 
Trích yếu Nội dung theo dõi 

Tình hình 

thực hiện 

Diễn giải 

trạng thái 
Hạn xử lý 

Ngày 

hoàn 

thành 

1 
26/CT-

TTg 
24/06/2020 

Chỉ thị về tăng cường chỉ 

đạo Kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông và 

tuyển sinh đại học, giáo 

dục nghề nghiệp năm 

2020 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, trực tiếp là 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố:  

a) Chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi 

trên địa bàn bao gồm: đăng ký dự thi, 

in sao đề thi, coi thi, chấm thi (riêng 

bài thi trắc nghiệm chấm trên máy 

tính bằng phần mềm dùng chung của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo), thanh tra, 

kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc 

khảo bài thi; phân tích dữ liệu về kết 

quả thi và kết quả học tập của học 

sinh của địa phương; xét công nhận 

tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo 

đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng; 

b) Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về 

nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị để tổ chức Kỳ thi tại địa phương; 

bố trí kinh phí từ ngân sách địa 

phương để tổ chức Kỳ thi; bảo đảm 

các quy định phòng dịch, vệ sinh, an 

toàn thực phẩm, an ninh, trật tự;  

c) Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, 

ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở 

tất cả các Điểm thi; tăng cường vận 

động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí 

sinh là con em dân tộc thiểu số, gia 

đình chính sách, học sinh khuyết tật, 

hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí 

sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh 

hưởng thiên tai tham dự Kỳ thi; 

Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 
    



không để thí sinh nào phải bỏ thi vì 

gặp khó khăn về điều kiện kinh tế 

hay đi lại; 

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra công 

tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung 

thực, không để xảy ra sai sót, tiêu 

cực, vi phạm quy chế. 

2 
23/CT-

TTg 
26/05/2020 

Chỉ thị Về việc tăng 

cường các giải pháp bảo 

đảm thực hiện quyền trẻ 

em và bảo vệ trẻ em 

- Thực hiện nghiêm các quy định của 

pháp luật về trẻ em, thường xuyên rà 

soát, kiến nghị, hoàn thiện chính 

sách, pháp luật về trẻ em; 

- Đổi mới công tác tuyên truyền, ưu 

tiên thời điểm, thời lượng phát sóng 

các chương trình về chính sách, pháp 

luật và bảo vệ trẻ em với nội dung, 

hình thức đa dạng, phong phú phù 

hợp với các nhóm đối tượng, điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội từng 

địa phương; 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

chính quyền địa phương phải chịu 

trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng 

trẻ em tử vong do tai nạn thương 

tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ 

em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em 

lang thang kiếm sống trên địa bàn 

hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý 

kịp thời các vụ việc vi phạm quyền 

trẻ em; 

 

d) Xử lý nghiêm đối với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân, kể cả cha mẹ, người 

chăm sóc trẻ em khi có hành vi vi 

pháp pháp luật về trẻ em, nhất là các 

hành vi xâm hại trẻ em, bao che, 

chậm chễ, cố tình kéo dài các vụ việc 

Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 
    



vi phạm quyền trẻ em với phương 

châm "đúng người, đúng việc, đúng 

thẩm quyền, đúng trách nhiệm"; 

đ) Tăng cường thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về trẻ em. 

3 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp 

tham mưu cho Hội đồng nhân dân 

cùng cấp ban hành nghị quyết để 

thực hiện và giám sát việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về trẻ em trên 

địa bàn; 

- Bố trí ngân sách bảo đảm thực hiện 

quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, nhất 

là việc triển khai các hoạt động, 

chương trình, kế hoạch, đề án về trẻ 

em đã được các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt;  

- Chỉ đạo, bố trí người làm công tác 

bảo vệ trẻ em cấp xã trong số cán bộ, 

công chức hoặc người hoạt động 

không chuyên trách, có nhóm thường 

trực bảo vệ trẻ em hoạt động hiệu 

quả và có chính sách hỗ trợ hoạt 

động;  

- Kiểm tra, rà soát việc triển khai các 

biện pháp bảo đảm an toàn, thân 

thiện với trẻ em, đặc biệt đối với các 

phương tiện giao thông đưa đón học 

sinh, khu dân cư, nhà cao tầng, khu 

vực thường xảy ra tai nạn đuối nước, 

tai nạn giao thông, cơ sở cung cấp 

dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm 

sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, cơ sở 

giáo dục, các thiết chế văn hóa, thể 

thao thuộc địa bàn quản lý. 

Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 
    

4 224/QĐ 07/05/2020 Quyết định Ban hành Kế Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đang thực Đang thực 31/12/2020   



-

BCĐ89

6 

hoạch triển khai thực 

hiện Đề án tổng thể đơn 

giản hóa  

thủ tục hành chính, giấy 

tờ công dân và các cơ sở 

dữ liệu liên quan đến 

quản lý dân cư năm 2020 

tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, giấy tờ công dân và các cơ sở 

dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư 

năm 2020 

hiện hiện 

5 
159/TB-

VPCP 
17/04/2020 

Thông báo ý kiến kết 

luận của Phó Thủ tướng 

Thường trực, Trưởng 

Ban Chỉ đạo 896 

Thực hiện Thông báo số 159/TB-

VPCP ngày 17/4/2020 của VPCP về 

kết luận của Phó Thủ tướng Thường 

trực Chính phủ Trương Hòa Bình, 

Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc 

họp Ban Chỉ đạo 

Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 
năm 2020   

6 

139/TB-

VPCP 
03/04/2020 

Thông báo Kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại 

Hội nghị trực tuyến Uỷ 

ban Quốc gia về Chính 

phủ điện tử với các Ban 

Chỉ đạo xây dựng Chính 

phủ điện tử, Chính quyền 

điện tử Bộ, ngành, địa 

phương ngày 12 tháng 02 

năm 2020 

Căn cứ chế độ báo cáo đã được 

chuẩn hóa, thực hiện việc số hóa báo 

cáo, xây dựng Hệ thống thông tin 

báo cáo của bộ, ngành, địa phương 

và kết nối với Hệ thống thông tin báo 

cáo Chính phủ hình thành Hệ thống 

thông tin báo cáo quốc gia để từng 

bước quản lý, điều hành dựa trên dữ 

liệu. Các bộ, cơ quan, địa phương 

được lựa chọn triển khai thí điểm 

khẩn trương kết nối với Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ. 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

1624/UBN

D-KGVX 

ngày 

15/4/2020 

triển khai 

thực hiện 

Kết luận 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ, Chủ 

tịch ủy 

ban Quốc 

gia về 

Chính phủ 

điện tử 

    

7 

Đến hết năm 2020, 100% các Bộ, 

ngành, địa phương có nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc 

gia; triển khai hoạt động giám sát, 

điều hành an toàn, an ninh mạng tập 

trung một cách phù hợp, bảo đảm 

hiệu quả. 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

1624/UBN

D-KGVX 

ngày 

15/4/2020 

triển khai 

thực hiện 

Kết luận 

    



của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ, Chủ 

tịch ủy 

ban Quốc 

gia về 

Chính phủ 

điện tử 

8 

Khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch 

vụ công, hệ thống thông tin một cửa 

điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và thực hiện 

các giải pháp tái cấu trúc quy trình, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính để 

tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia bảo đảm đúng tiến độ, 

chất lượng. 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

1624/UBN

D-KGVX 

ngày 

15/4/2020 

triển khai 

thực hiện 

Kết luận 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ, Chủ 

tịch ủy 

ban Quốc 

gia về 

Chính phủ 

điện tử 

    

9 

Tập trung triển khai, ưu tiên nguồn 

lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ 

tiêu về Chính phủ điện tử đặt ra tại 

Nghị quyết 17/NQ-CP và Nghị quyết 

số 01/NQ-CP của Chính phủ, đặt biệt 

là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4. Chính phủ điện tử là 

thay đổi cách thức vận hành của 

Chính phủ, của  chính quyền các cấp, 

người đứng đầu các cấp có vai trò 

quyết định, không chỉ dẫn dắt quá 

trình thay đổi mà còn phải là người 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

1624/UBN

D-KGVX 

ngày 

15/4/2020 

triển khai 

thực hiện 

Kết luận 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ, Chủ 

    



sử dụng đầu tiên và thường xuyên, 

hàng ngày các ứng dụng Chính phủ 

điện tử. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chịu trách nhiệm trước Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoàn 

thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu này và 

trực tiếp chỉ đạo, triển khai, sử dụng 

các ứng dụng Chính phủ điện tử, bảo 

đảm hiệu quả, thiết thực, giảm chi 

phí cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 

tịch ủy 

ban Quốc 

gia về 

Chính phủ 

điện tử 

10 

458/QĐ

-TTg 
03/04/2020 

Quyết định Phê duyệt Đề 

án “Lưu trữ tài liệu điện 

tử của các cơ quan nhà 

nước giai đoạn 2020 - 

2025” 

Xây dựng kế hoạch lưu trữ điện tử 

phù hợp với mô hình, cơ cấu tổ chức, 

bộ máy và đặc thù chuyên môn 

nghiệp vụ của cơ quan, địa phương, 

đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ lưu 

trữ điện tử theo lộ trình quy định tại 

Quyết định này 

Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 
31/12/2021   

11 

Rà soát, nâng cấp Hệ thống quản lý 

tài liệu lưu trữ điện tử tại cơ quan, 

địa phương bảo đảm đáp ứng các yêu 

cầu của pháp luật 

Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 
31/12/2020   

12 
436/QĐ

-TTg 
30/03/2020 

Quyết định ban hành Kế 

hoạch thực hiện Khung 

trình độ quốc gia Việt 

Nam đối với các trình độ 

của giáo dục đại học, giai 

đoạn 2020 - 2025 

Trong quý IV năm 2020, các Bộ 

trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục 

đại học theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao xây dựng và ban hành Kế 

hoạch thực hiện các nội dung được 

phân công tại Thực hiện Khung trình 

độ quốc gia Việt Nam đối với các 

trình độ của giáo dục đại học, giai 

đoạn 2020 - 2025. 

 

Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 
30/12/2020   



Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường của 

các cơ sở giáo dục đại học có trách 

nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch 

của Thủ tướng Chính phủ và Kế 

hoạch thực hiện của bộ, cơ quan, địa 

phương mình 

13 

2420/V

PCP-

KGVX 

28/03/2020 

V/v phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm và 

CTCT năm 2020 của Ủy 

ban quốc gia phòng 

chống AIDSMTMD 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương, đặc biệt là các 

tỉnh biên giới tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả các chương trình, thỏa 

thuận về phòng, chống ma túy; tập 

trung vào l nh vực đấu tranh chống 

mua bán, vận chuyển trái phép chất 

ma túy qua biên giới và tuyên truyền 

phòng, chống ma túy ở khu vực biên 

giới; chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt 

động của các vũ trường, nhà nghỉ, 

quán bar... không để các đối tượng 

lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy. 

Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 
31/12/2020   

14 
416/QĐ

-TTg 
25/03/2020 

Quyết định Ban hành Kế 

hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị  

số 37-CT/TW ngày 03 

tháng 9 năm 2019 của 

Ban Bí thư Trung ương 

Đảng  

về tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo xây dựng 

quan hệ lao động 

hài hòa, ổn định và tiến 

bộ trong tình hình mới 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây 

dựng kế hoạch và triển khai thực 

hiện có hiệu quả, thiết thực công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

lao động đối với người lao động, 

người sử dụng lao động, nhất là 

người lao động, người sử dụng lao 

động trong các khu công nghiệp, khu 

chế xuất; phối hợp với các bộ, ngành 

liên quan đẩy mạnh phong trào 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

tại các doanh nghiệp, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, tạo điều kiện 

Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 
    



cho người lao động, người sử dụng 

lao động tiếp cận thông tin chính 

thức, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh 

trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm cân 

đối đủ nguồn lực để thực hiện có 

hiệu quả các kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật lao động. 

15 
411/QĐ

-TTg 
24/03/2020 

Quyết định Phê duyệt 

Danh mục dịch vụ công 

tích hợp, cung cấp trên 

Cổng dịch vụ công Quốc 

gia năm 2020 

Tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia đối với Cấp Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

số 

1478/UBN

D-

KSTTHC 

ngày 

08/4/2020 

của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh về 

việc triển 

khai thực 

hiện ứng 

dụng công 

nghệ 

thông tin 

trong giải 

quyết 

công việc, 

thủ tục 

hành 

chính trên 

địa bàn 

tỉnh trong 

thời kỳ 

phòng, 

chống 

dịch 

COVID-

19 

30/09/2020   



16 

Tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia đối với thủ tục 

đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 

thay đổi nội dung thế chấp đã đăng 

ký; xóa đăng ký thế chấp 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

số 

1478/UBN

D-

KSTTHC 

ngày 

08/4/2020 

của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh về 

việc triển 

khai thực 

hiện ứng 

dụng công 

nghệ 

thông tin 

trong giải 

quyết 

công việc, 

thủ tục 

hành 

chính trên 

địa bàn 

tỉnh trong 

thời kỳ 

phòng, 

chống 

dịch 

COVID-

19 

30/09/2020   

17 

Tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia đối với Cấp bản 

sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

số 

1478/UBN

D-

KSTTHC 

ngày 

08/4/2020 

30/09/2020   



của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh về 

việc triển 

khai thực 

hiện ứng 

dụng công 

nghệ 

thông tin 

trong giải 

quyết 

công việc, 

thủ tục 

hành 

chính trên 

địa bàn 

tỉnh trong 

thời kỳ 

phòng, 

chống 

dịch 

COVID-

19 

18 

Tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia đối với Cấp chứng 

chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đối với người Việt Nam 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

số 

1478/UBN

D-

KSTTHC 

ngày 

08/4/2020 

của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh về 

việc triển 

khai thực 

hiện ứng 

31/12/2020   



dụng công 

nghệ 

thông tin 

trong giải 

quyết 

công việc, 

thủ tục 

hành 

chính trên 

địa bàn 

tỉnh trong 

thời kỳ 

phòng, 

chống 

dịch 

COVID-

19 

19 

Tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia đối với: (1) Cấp 

giấy phép lao động cho người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam; (2) Cấp lại Giấy phép lao động 

cho người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam; (3) Báo cáo giải 

trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

số 

1478/UBN

D-

KSTTHC 

ngày 

08/4/2020 

của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh về 

việc triển 

khai thực 

hiện ứng 

dụng công 

nghệ 

thông tin 

trong giải 

quyết 

công việc, 

thủ tục 

31/12/2020   



hành 

chính trên 

địa bàn 

tỉnh trong 

thời kỳ 

phòng, 

chống 

dịch 

COVID-

19 

20 

Tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia đối với Đăng ký 

thành lập hộ kinh doanh 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

số 

1478/UBN

D-

KSTTHC 

ngày 

08/4/2020 

của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh về 

việc triển 

khai thực 

hiện ứng 

dụng công 

nghệ 

thông tin 

trong giải 

quyết 

công việc, 

thủ tục 

hành 

chính trên 

địa bàn 

tỉnh trong 

thời kỳ 

phòng, 

chống 

30/09/2020   



dịch 

COVID-

19 

21 
119/TB-

VPCP 
23/03/2020 

Thông báo Kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại 

Hội nghị công bố dịch vụ 

công trực tuyến, sơ kết 

03 tháng vận hành Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia 

và ra mắt Hệ thống thông 

tin báo cáo Chính phủ 

Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính đúng tiến độ, chất 

lượng, nhất là các dịch vụ công trực 

tuyến đã được tích hợp, cung cấp 

trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 

thường xuyên cải tiến, đổi mới quy 

trình, thủ tục để nâng cao chất lượng 

phục vụ. 

Đang thực 

hiện 

"Công văn 

số 

6965/UBN

D-HCC 

ngày 

26/12/202

0 Về việc 

tiếp nhận, 

giải quyết 

hồ sơ trực 

tuyến và 

phản ánh, 

kiến nghị 

được gửi 

từ Cổng 

Dịch vụ 

công quốc 

gia. 

Công văn 

số 

1478/UBN

D-

KSTTHC 

ngày 

08/4/2020 

của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh Về 

việc triển 

khai thực 

hiện ứng 

dụng 

CNTT 

trong giải 

31/12/2020   



quyết 

công việc, 

thủ tục 

hành 

chính trên 

địa bàn 

tỉnh trong 

thời kỳ 

phòng, 

chống 

dịch 

COVID-

19 

" 

22 

Tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục 

hành chính, chi phí cho doanh 

nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến, trong đó phải tập 

trung tái cấu trúc quy trình nghiệp 

vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính mức độ 3, 4 để tích hợp, cung 

cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia theo hướng cắt giảm mạnh chi 

phí, tạo thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp và bảo đảm tích hợp, 

cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công 

mức 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia trong năm 2020 theo đúng 

chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 

2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020. 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

số 

1478/UBN

D-

KSTTHC 

ngày 

08/4/2020 

của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh Về 

việc triển 

khai thực 

hiện ứng 

dụng 

CNTT 

trong giải 

quyết 

công việc, 

thủ tục 

hành 

chính trên 

địa bàn 

tỉnh trong 

31/12/2020   



thời kỳ 

phòng, 

chống 

dịch 

COVID-

19 

23 

Khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ 

thống thông tin báo cáo của bộ, 

ngành, địa phương; thực hiện tích 

hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ 

thống thông tin báo cáo của Chính 

phủ để sớm hình thành Hệ thống 

thông tin báo cáo Quốc gia phục vụ 

sự chỉ đạo, điều hành của các cơ 

quan trong hệ thống hành chính, nhất 

là việc tích hợp các chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội được Thủ tướng Chính phủ 

giao tại Quyết định số 293/QĐ-TTg 

ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

số 

1130/UBN

D-

KSTTHC 

ngày 

19/3/2020 

về việc 

phối hợp 

tham mưu, 

đề xuất 

triển khai 

xây dựng, 

kết nối, 

vận hành 

Hệ thống 

thông tin 

báo cáo 

của tỉnh 

31/12/2020   

24 
372/VP

CP-V.I 
14/01/2020 

Thực hiện kiến nghị của 

UBTVQH về công tác 

tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tổ chức thực hiện nghiêm túc 

các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. 2). Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội, Bộ Công Thương và các bộ, 

ngành khác  tổng kết, đánh giá việc 

thực hiện một số chính sách, pháp 

luật liên quan nhiều đến khiếu nại, tố 

Đang thực 

hiện 

Đã chỉ đạo 

thực hiện 

tại Công 

văn số 

349/UBN

D-NC 

ngày 

03/02/202

0 

    



cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật. 3)Thanh tra Chính phủ 

tăng cường thanh tra, kiểm tra trách 

nhiệm của người đứng đầu, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 

kiến nghị sau giám sát của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, tổng hợp báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ.4)Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chấn chỉnh, 

khắc phục những tồn tại, hạn chế; 

nâng cao chất lượng giải quyết khiếu 

nại, tố cáo ngay từ cơ sở; thông tin, 

trả lời đầy đủ, kịp thời tiến độ,kết 

quả giải quyết các vụ việc, báo cáo 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng 

gửi Thanh tra Chính phủ để tổng hợp 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

25 
449/TB-

VPCP 
30/12/2019 

Thông báo  của TTgCP 

Nguyễn Xuân Phúc tại 

Hội nghị toàn quốc Tổng 

kết 10 năm Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới. 

TBKL của TTgCP Nguyễn Xuân 

Phúc tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 

10 năm Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới. 

Đang thực 

hiện 

báo cáo 

42/BC-

UBND 

ngày 

13/3/2020 

V/v Kết 

quả thực 

hiện 

Chương 

trình 

MTQG 

xây dựng 

nông thôn 

mới giai 

đoạn 2016 

– 2020; 

Đề xuất 

chương 

trình giai 

01/10/2020   



đoạn 

2021-2025 

26 
31/CT-

TTg 
04/12/2019 

Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường 

giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh 

viên 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương: 

a) Tăng cường công tác quản lý và 

chịu trách nhiệm về công tác giáo 

dục đạo đức, lối sống cho học sinh, 

sinh viên thuộc phạm vi quản lý; Bảo 

đảm môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, phòng chống 

bạo lực học đường. 

b) Xem xét bố trí nhân viên làm công 

tác tư vấn tâm lý trong trường phổ 

thông phù hợp điều kiện thực tiễn 

của địa phương và bảo đảm không 

làm tăng biên chế. 

c) Tạo điều kiện để phát huy hiệu 

quả các thiết chế văn hoá hiện có 

phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục 

thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh 

của học sinh, sinh viên. Ưu tiên bố 

trí nguồn lực thực hiện các đề án, 

chương trình liên quan đến giáo dục 

đạo đức, lối sống. 

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo 

đức, lối sống theo quy định. 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

số 

6741/UBN

D-KGVX 

ngày 

12/12/201

9 V/v triển 

khai thực 

hiện Chỉ 

thị số 

31/CT-

TTg ngày 

04/12/201

9 của Thủ 

tướng 

Chính phủ 

    

27 

10862/

VPCP-

KGVX 

27/11/2019 

V/v thực hiện Chỉ thị số 

37-CT/TW ngày 

06/6/2014 của Ban Bí thư 

khóa XI về “Tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác đạo tạo nhân 

lực có tay nghề cao” 

3. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt 

động đào tạo của các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp để đảm bảo chất lượng 

trong giáo dục nghề nghiệp; 

- Phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội trong việc rà 

soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

số 

6549/UBN

D-KGVX 

ngày  

02/12/201

9 V/v triển 

khai thực 

hiện các 

văn bản 

liên quan 

    



nghiệp đảm bảo tinh gọn, hiệu qủa 

và nâng cao chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp theo đúng tinh thần chỉ 

đạo của Trung ương, Chính phủ; 

nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có 

thẩm quyền ban hành các cơ chế 

chính sách để hỗ trợ và phát triển 

giáo dục nghề nghiệp. 

đến l nh 

vực Lao 

động-

Thương 

binh và Xã 

hội 

28 
1363/Q

Đ-TTg 
11/10/2019 

Quyết định phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung Đề 

án "Phát triển trường cao 

đẳng chất lượng cao đến 

năm 2025" 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các trường 

xây dựng dự án đầu tư trường cao 

đẳng chất lượng cao, có kế hoạch, lộ 

trình hỗ trợ đầu tư, tăng cường năng       

lực đào tạo cụ thể để được đánh giá, 

công nhận là trường cao đẳng chất 

lượng cao; 

b) Phê duyệt dự án đầu tư trường cao 

đẳng chất lượng cao theo quy định 

(sau khi có ý kiến về chỉ tiêu, nhiệm 

vụ chuyên môn của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội) và gửi về 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội để tổng hợp, theo dõi và xây 

dựng kế hoạch, kinh phí hàng năm; 

c) Huy động các nguồn lực tài chính 

từ các chương trình, dự án trong và 

ngoài nước, nguồn thu sự nghiệp của 

các trường và các nguồn vốn hợp 

pháp khác để cùng với hỗ trợ của 

ngân sách trung ương đầu tư đồng bộ 

cho các trường được lựa chọn nhằm 

đạt tiêu chí của trường cao đẳng chất 

lượng cao; bảo đảm đủ vốn thực hiện 

dự án đã phê duyệt; 

d) Hàng năm đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được phân công, báo 

cáo Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

Đang thực 

hiện 

/Công văn 

5704/UBN

D-KGVX 

ngày 

17/10/201

9 V/v triển 

khai thực 

hiện các 

văn bản 

thuộc 

ngành Lao 

động-

Thương 

binh và Xã 

hội 
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a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội và các bộ, 

ngành, địa phương có liên quan bố trí 

kinh phí sự nghiệp theo phân cấp 

ngân sách hiện hành và khả năng cân 

đối của ngân sách nhà nước trong 

từng thời kỳ; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

cụ thể các cơ chế, chính sách để phát 

triển trường cao đẳng chất lượng cao; 

kiểm tra và giám sát tình hình thực 

hiện. 

Đang thực 

hiện 

Công văn 

5704/UBN

D-KGVX 

ngày 

17/10/201

9 V/v triển 

khai thực 

hiện các 

văn bản 

thuộc 

ngành Lao 

động-

Thương 

binh và Xã 

hội 

    

30 
274/QĐ

-TTg 
12/03/2019 

Quyết định phê duyệt Đề 

án Cổng Dịch vụ công 

quốc gia 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

Chính phủ triển khai các biện pháp 

kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu 

giữa Cổng thông tin một cửa quốc 

gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa cấp bộ, cấp tỉnh 

với Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Đang thực 

hiện 

"- Công 

văn số 

4617/UBN

D-KGVX 

ngày 

19/8/2019 

của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh về 

việc triển 

khai thực 

hiện 

hướng dẫn 

kết nối với 

nền tảng 

tích hợp, 

chia sẻ dữ 

liệu quốc 

gia và 

Cổng Dịch 

vụ công 

Quốc gia. 

30/09/2020   



- Công 

văn số 

5918/UBN

D-HCC 

ngày 

29/10/201

9 của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh về 

việc cử 

nhân sự 

phối hợp 

thực hiện 

xây dựng 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia. 

- Công 

văn số 

6042/UBN

D-HCC 

ngày 

04/11/201

9 của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh về 

việc triển 

khai thực 

hiện xây 

dựng 

Cổng Dịch 

vụ Quốc 

gia. 

- Công 

văn số 

825/UBN



D-

KSTTHC 

ngày 

03/3/2020 

của 

UBND 

tỉnh về 

việc báo 

cáo tình 

hình triển 

khai, kết 

quả thực 

hiện 

Quyết 

định số 

274/QĐ-

TTg ngày 

12/3/2019 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ." 

31 

Tiếp nhận và trả lời ý kiến trên Hệ 

thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

và đăng tải công khai trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia. 

Đang thực 

hiện 

"- Công 

văn số 

6042/UBN

D-HCC 

ngày 

04/11/201

9 của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh về 

việc triển 

khai thực 

hiện xây 

dựng 

Cổng Dịch 

vụ Quốc 

    



gia. 

- Công 

văn số 

6965/UBN

D-HCC 

ngày 

26/12/201

9 của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh về 

việc tiếp 

nhận, giải 

quyết hồ 

sơ trực 

tuyến và 

phản ánh, 

kiến nghị 

được gửi 

từ Cổng 

Dịch vụ 

công quốc 

gia." 

32 

11478/

VPCP-

NN 

23/11/2018 

Triển khai thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ tám Ban chấp hành 

TW Đảng khóa XII 

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tổ chức học tập, quán triệt sâu 

sắc nội dung Nghị quyết; xây dựng 

và tổ chức thực hiện chương trình, kế 

hoạch hành động với các mục tiêu, 

tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn 

lực, cơ chế kiểm tra, giám sát, cơ 

quan chịu trách nhiệm và lộ trình chi 

tiết để cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị 

quyết trong phạm vi trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức mình; tăng cường 

lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về 

nhận thức và hành động trong việc 

Đang thực 

hiện 

Kế hoạch 

57/KH-

UBND 

ngày 

29/4/2020 

Triển khai 

thực hiện 

Kế hoạch 

số 187-

KH/TU 

ngày 

24/4/2019 

của Tỉnh 

ủy thực 

hiện Nghị 

    



triển khai thực hiện Nghị quyết; rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung các chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình phát triển có liên quan; hoàn 

thiện đồng bộ các văn bản dưới luật, 

cơ chế, chính sách phát triển bền 

vững kinh tế biển phù hợp với tình 

hình và điều kiện của mỗi vùng, 

miền, địa phương; thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình 

thực hiện. 

quyết số 

36-

NQ/TW 

ngày 

22/10/201

8 của Hội 

nghị lần 

thứ tám 

Ban Chấp 

hành 

Trung 

ương 

Đảng khóa 

XII về 

Chiến 

lược phát 

triển bền 

vững kinh 

tế biển 

Việt Nam 

đến năm 

2030, 

trong giai 

đoạn 2021 

– 2045 

tầm nhìn 

đến năm 

2045 

33 
1385/Q

Đ-TTg 
21/10/2018 

Quyết định Phê duyệt Đề 

án hỗ trợ thôn, bản, ấp 

của các xã đặc biệt khó 

khăn khu vực biên giới, 

vùng núi, vùng bãi ngang 

ven biển và hải đảo xây 

dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2018 - 2020 

Triển khai  Đề án hỗ trợ thôn, bản, 

ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu 

vực  biên giới, vùng núi, vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2018 - 2020 

Đang thực 

hiện 

công văn 

2983/UBN

D-NNTN 

ngày 

12/6/2019 

V/v Kế 

hoạch 

triển khai 

Đề án hỗ 

trợ thôn 

30/12/2020   



của xã khó 

khăn vùng 

bãi ngang 

ven biển 

và hải đảo 

xây dựng 

nông thôn 

mới gắn 

với giảm 

nghèo bền 

vững, giai 

đoạn 2019 

- 2020 
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